MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN: Lịch sử  10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
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	I. Lịch sử thế giới thời trung đại

	I.1. Trung Quốc phong kiến

	Nhận biết:
- Những nét chính của các vương triều phong kiến chính ở Trung Quốc.
- Những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến
Thông hiểu:
- Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào.
- Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào.
Vận dụng:
- Vai trò của mỗi vương triều phong kiến Trung Quốc, đặc điểm chung của các vương triều.
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	11.5
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	I.2. Ấn Độ phong kiến
	Nhận biết:
- Quá trình hình thành và phát triển của các vương triều phong kiến Gupta, Đêli, Môgon.
- Văn hóa truyền thống Ấn Độ
Thông hiểu:
- Tại sao nói thời Gupta là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
- Sự đa dạng của văn hóa Ấn Độ thể hiện như thế nào.
Vận dụng:
- Vai trò của mỗi vương triều phong kiến Ấn Độ, điểm giống và khác nhau  của các vương triều.
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	6.5
	1
	15.5
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	I.3. Đông Nam Á phong kiến
	Nhận biết:
- Điều kiện tự nhiên, thời gian hình thành và phát triển của các vương quốc Đông Nam Á.
- Những nét chính về sự phát triển và văn hóa Đông Nam Á
Thông hiểu:
- Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử của Đông Nam Á.
- Điều kiện hình thành các quốc gia cổ và phong kiến Đông Nam Á
Vận dụng:
- Nét đặc sắc trong văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á.
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	20%
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	I.4. Tây Âu phong kiến
	Nhận biết:
- Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu.
- Thời gian hình thành, thành phần dân cư trong lãnh địa
- Thời gian hình thành các thành thị trung đại, cuộc sống của cư dân trong lãnh địa.
Thông hiểu:
- Miêu tả được một lãnh địa phong kiến, cuộc sống của lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa.
- Nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại châu Âu.
Vận dụng:
- Giải thích được vai trò của thành thị trong việc góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia.
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	9
	20%

	Tổng
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	20.5
	1.5
	18
	0.5
	6.5
	4
	45
	100

	Tỉ lệ %
	
	
	50%
	40%
	10%
	100
	

	Tỉ lệ chung %
	
	
	90%
	10%
	100
	











